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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho đội Canoeing, Rowing, Cầu mây, 
Judo, Bóng chuyền bãi biển nữ tuyển trẻ, và Xe đạp địa hình năm 2026 

- Tên dự toán: Cung cấp trang thiết bị cho đội Canoeing, Rowing, Cầu mây, 
Judo, Bóng chuyền bãi biển nữ tuyển trẻ, và Xe đạp địa hình năm 2026 của Trung 
tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.  
- Hình thức lực chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng (một giai 

đoạn một túi hồ sơ) 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày 

- Quy mô của gói thầu: Cung cấp hoàn chỉnh, đồng bộ sản phẩm, bảo hành 
hàng hóa theo quy định và theo cam kết của nhà thầu; 

- Địa điểm cung cấp: Thành phố Hồ Chí Minh 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

 Nhà thầu đính kèm bảng giá chào chi tiết đủ các danh mục theo bảng 
sau: 

STT 
Danh mục 

thiết bị 

Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu 

Hãng sx 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất xứ 
(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Bổ sung 

I 
Đội tuyển 
Canoeing 

            

1 Quần áo tập 
Gia công 

theo yêu cầu 
Gia công Việt Nam Bộ 32 

Vải thun 
co giãn 4 

chiều. Size 
S; M; L; 

XL; XXL; 
XXXL 

2 
Quần áo thi 
đấu 

Gia công 
theo yêu cầu 

Gia công Việt Nam Bộ 16 

Vải thun 
lạnh co 
giãn 4 

chiều. Size 
S; M; L; 
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STT 
Danh mục 

thiết bị 

Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu 

Hãng sx 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất xứ 
(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Bổ sung 

XL; XXL; 
XXXL 

3 
Kính chống 
nắng 

Mountain 
Peak MTP 

Mountain 
Peak 

Việt Nam Chiếc 32   

4 
Mũ mềm vành 
to 

AMYU239-
1V 

Li-Ning 
Trung 
Quốc 

Chiếc 32   

5 
Mái chèo 
thuyền canoe 

Braca Canoe 
Uni Extra 

Wide 
Braca Lithuania Chiếc 4   

6 
Mái chèo 
thuyền kayak 

Braca IV 
(735/765) 

Braca Lithuania Chiếc 4   

7 
Thuyền Canoe 
đôi (C2) 

Plastex C2 
Edo 2020 

Water 
Sport 

Equipment 
Group 

Ba Lan Chiếc 1 

Đầy đủ 
CO, CQ,  

tờ khai hải 
quan  

8 
Giá 4 tầng để 
thuyền đơn 

Gia công 
theo yêu cầu 

Gia công Việt Nam Chiếc 1   

9 
Giá 4 tầng để 
thuyền đôi 

Gia công 
theo yêu cầu 

Gia công Việt Nam Chiếc 3   

10 Đồng hồ tần số 

Seiko 
S141/S143 
Stopwatch 
300 Lap 

Seiko Nhật Bản Chiếc 4   

II 
Đội tuyển 
Rowing 

            

1 Quần áo tập 
Gia công 

theo yêu cầu 
Gia công Việt Nam Bộ 38 

Vải thun 
co giãn 4 

chiều. Size 
S; M; L; 

XL; XXL; 
XXXL 

2 
Kính chống 
nắng 

Mountain 
Peak MTP 

Mountain 
Peak 

Việt Nam Chiếc 38   

3 
Đồng hồ vệ 
tinh GPS (đo 
đường đua) 

Approach 
S70 - 47 mm 
(010-02746-

52) 

Garmin Đài Loan Chiếc 5   

4 Loa tay ER-2215W TOA Indonesia Chiếc 1   

5 
Đồng hồ đo tần 
số 

SpeedCoach 
GPS Model 2 

NK Mỹ Chiếc 1   

6 Mái chèo scull S39 Arrow Croker Úc Đôi 2   
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STT 
Danh mục 

thiết bị 

Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu 

Hãng sx 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất xứ 
(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Bổ sung 

7 Thuyền bốn 

Wintech 
Racing Cobra 

Coxed 
Four/Quad 

Hangzhou 
Flying 
Eagle 
Boat 

Co.,Ltd 

Trung 
Quốc 

Chiếc 1 

 Đầy đủ 
CO, CQ,  

tờ khai hải 
quan  

8 
Quần áo thi 
đấu 

Gia công 
theo yêu cầu 

Gia công Việt Nam Bộ 19 

Vải thun 
co giãn 4 

chiều. Size 
S; M; L; 

XL; XXL; 
XXXL 

9 Dây lèo 
Dây thừng 

8mm x 20m 
Marin Việt Nam Chiếc 19   

10 
Bộ đàm chịu 
nước 

Motorola 
VX-261 

Motorola Malaysia Chiếc 2   

11 
Đai bảo vệ 
lưng 

A 1698 Aolikes Việt Nam Chiếc 19   

12 Thảm cá nhân Hatha Yoga 
Hatha - 

Việt Nam 
Việt Nam Chiếc 19   

13 
Giá 4 tầng để 
thuyền đơn 

Gia công 
theo yêu cầu 

Việt Nam Việt Nam Chiếc 2   

14 
Túi chườm đá 
chấn thương 

Mueller 6621 
Mueller - 
Việt Nam 

Việt Nam Chiếc 19   

15 Bánh lái 

Wintech 
Carbon Fin 

with 
Integrated 

Rudder 

Hangzhou 
Flying 
Eagle 
Boat 

Co.,Ltd 

Trung 
Quốc 

Chiếc 4   

16 
Giá 4 tầng để 
thuyền đôi 

Gia công 
theo yêu cầu 

Việt Nam Việt Nam Chiếc 1   

17 Thùng đựng đá No.240-35L Duy Tân Việt Nam Chiếc 2   
18 Dây nhảy SR2 Twins Thái Lan Chiếc 19   

19 
Gala đánh 
bóng thuyền 

Cana Car 
Cream 

Canan Thái Lan Hộp 1   

20 
Mũ mềm vành 
to 

Le Coq 
Sportif 

QMAVJC15 
LE COQ Việt Nam Chiếc 19   

III 
Đội tuyển trẻ 
Cầu mây 

            

1 
Quần áo tập 
luyện 

Smash Kamito Việt Nam Bộ 90 

Vải 100% 
polyester. 
Size S; M; 

L; XL; 
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STT 
Danh mục 

thiết bị 

Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu 

Hãng sx 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất xứ 
(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Bổ sung 

XXL; 
XXXL 

2 
Cầu tập luyện 
và thi đấu 

MT 909 Marathon Thái Lan Quả 28   

3 Giày tập luyện 
Takraw 
Shoes 

Nanyang Thái Lan Đôi 90 

Size 35; 
36; 37; 38; 
39; 40; 41; 
42; 43; 44; 

45 

4 Bó gót 373.058 
Grand 
Sport 

Thái Lan Đôi 90   

5 Bó gối 373.060 
Grand 
Sport 

Thái Lan Đôi 90   

6 Dây nhảy SR2 Twins Thái Lan Chiếc 32   

7 Rào bật nhảy S12540 
Sodex 
Sport 

Việt Nam Bộ 1   

8 Thùng đựng đá No.240-35L Duy Tân Việt Nam Chiếc 2   

9 
Cọc tiêu di 
chuyển 

NO.520 (cao 
50cm) 

Thể thao 
Thiên 

Trường 
Việt Nam Chiếc 30   

10 Xe đựng bóng S30530 
Sodex 
Sport 

Việt Nam Chiếc 1   

IV 
Đội tuyển trẻ 
Judo 

            

1 
Hình nộm 
người 

TQ2552A Taishan 
Trung 
Quốc 

Chiếc 4   

2 Bộ đồ ép cân VSS1 Twins Thái Lan Bộ 13 

Size XS; 
S; M; L; 

XL; XXL; 
XXXL 

3 Băng keo AT3891 Aolikes Việt Nam Cuộn 130   

4 Nịt bụng 
Corength 
8928388 

Decathlon Việt Nam Chiếc 13   

5 Túi chườm đá TCL Greetmed Việt Nam Chiếc 13   

6 
Võ phục tập 
luyện 

TQW0188A Taishan 
Trung 
Quốc 

Bộ 26 

Size 0#; 
1#; 1.5#; 
2#; 2.5#; 
3#; 3.5#; 
4#; 4.5#; 

5# 

7 
Dây kéo đàn 
hồi tập vào đòn 

DTJ Tami Việt Nam Chiếc 13   
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STT 
Danh mục 

thiết bị 

Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu 

Hãng sx 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất xứ 
(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Bổ sung 

8 
Võ phục thi 
đấu 

52869 (trắng) 
/ 31467 
(xanh) 

Adidas Châu Á Bộ 13 

Size 0#; 
1#; 1.5#; 
2#; 2.5#; 
3#; 3.5#; 
4#; 4.5#; 

5# 

V 
Đội tuyển trẻ 
BCBB nữ 

            

1 
Quần áo tập 
luyện 

Beyono 
Heron II 

Beyono Việt Nam Bộ 24 

Size S; M; 
L; XL; 
XXL; 
XXXL 

2 
Kính (Kính tập 
luyện) 

Mã OO9208-
7138 

Oakley Mỹ Chiếc 8   

3 
Quần áo thi 
đấu 

Grand 017-
156 

Grand 
Sport 

Thái Lan Bộ 8 
Size S; M; 

L; XL; 
XXL 

4 Bóng tập luyện 
Mikasa BV-
550C WIBR 

Mikasa Thái Lan Quả 16   

5 
Kem chống 
nắng 

La Roche-
Posay 

Anthelios XL 
SPF 50+ 

La Roche Việt Nam Hộp 100   

6 Túi chườm đá TCL Greetmed Việt Nam Chiếc 8   

7 Băng gối 373651 
Grand 
Sport 

Thái Lan Chiếc 32   

8 Dây nhảy SR2 Twins Thái Lan Chiếc 16   

VI 
Đội tuyển 
BCBB nữ 

            

1 
Quần áo tập 
luyện 

Beyono 
Heron II 

Beyono Việt Nam Bộ 24 

Size S; M; 
L; XL; 
XXL; 
XXXL 

2 
Kính (Kính tập 
luyện) 

Mã OO9208-
7138 

Oakley Mỹ Chiếc 12   

3 
Quần áo thi 
đấu 

Grand 017-
156 

Grand 
Sport 

Thái Lan Bộ 12 
Size S; M; 

L; XL; 
XXL 

4 Bóng tập luyện 
Mikasa BV-
550C WIBR 

Mikasa Thái Lan Quả 24   

5 Túi chườm đá TCL Greetmed Việt Nam Chiếc 12   

6 
Dây kéo đàn 
hồi tập tay 

LP8415 LivePro Việt Nam Chiếc 12   
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STT 
Danh mục 

thiết bị 

Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu 

Hãng sx 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất xứ 
(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Bổ sung 

VII 
Đội tuyển trẻ 
XĐĐH 

            

1 Săm, lốp 

Schwalbe 
SV19 (săm); 

Schwalbe 
Thunder Burt 

2.10 (lốp) 

Schwalbe Đức Đôi 12   

2 Xích, líp 

Sram GX 
Eagle Chain 

12 speed 
(xích); Sram 
GX XG-1275 

(líp) 

Sram Mỹ Bộ 8   

3 
Cặp bánh sơ 
cua bằng đồng 

Koozer 
XR400 (29 

Inch - cối XD 
12 líp) 

Koozer Hongkong Cặp 2   

4 
Đùi, đĩa, cốt 
giữa 

Sram GX 
Crankset (12 

speed 32t-
34t) 

Sram Mỹ Bộ 4   

5 Tay sang số 

Sram GX 
Eagle 12-

Speed 
Trigger 
Shifter 

Sram Mỹ Chiếc 8   

6 
Giầy (chuyên 
môn) 

SH-XC7 (03) 
MTB 

Shimano Nhật Bản Đôi 12 

Size 36; 
37; 38; 39; 
40; 41; 42; 

43; 44 

7 Mũ băng đồng Kask Protone Kask 
Trung 
Quốc 

Chiếc 12   

8 Pêdan 
Shimano 

M520 
Shimano Nhật Bản Đôi 9   

9 
Quần áo tập 
luyện 

May và in 
theo yêu cầu 

HNB Việt Nam Bộ 12 
Size S; M; 

L; XL; 
XXL 

10 Roller 
Indoor Roller 

Trainer 
Rassine 

Trung 
Quốc 

Chiếc 5   
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STT 
Danh mục 

thiết bị 

Ký mã hiệu 
(hoặc tương 

đương) 

Nhãn 
hiệu 

Hãng sx 
(hoặc 
tương 

đương) 

Xuất xứ 
(hoặc 
tương 

đương) 

ĐVT SL Bổ sung 

11 Yên xe 
Rokbros 

MTB 
Rokbros 

Trung 
Quốc 

Chiếc 12   

12 Bình nước 
BC01 Water 

Bottle 
Giant Đài Loan Chiếc 12   

13 Bơm 
GIYO GF-
2530 / GF-

33P 
Giyo Việt Nam Chiếc 2   

14 
Sang số trước, 
sau 

Sram GX 
Eagle Rear 

Derailleur 12 
speed 

Sram Mỹ Bộ 2   

15 Vỏ, ruột đề 
Shimano SIS 

OT-SP41 
Shimano Nhật Bản Bộ 26   

 *.Ghi chú :  

- Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính 
minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải 
cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương hoặc tốt 
hơn (tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 
dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu). 

- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo 
yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đầy đủ về số lượng và chất lượng phải là hàng mới 
100%, đạt tiêu chuẩn, có catalogue tài liệu kĩ thuật chính hãng sản xuất để chứng 
minh tính đáp ứng về yêu cầu kĩ thuật 

- Tất cả các hàng hóa được nêu trên bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo 
để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. 

1.3. Kết quả bàn giao 

- Các biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị theo Hợp đồng. 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng. 
1.4. Yêu cầu về hàng hóa thiết bị 

- Hàng hóa, thiết bị được cung cấp phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử 
dụng, 

Việc lựa chọn hàng hóa ngoài việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể đảm 
bảo đáp ứng mục đích sử dụng của hàng hóa, quá trình lựa chọn sản phẩm còn 
căn cứ trên các yếu tố sau: 

+ Hàng hóa chính hãng mới 100%, có nhãn hiệu, xuất xứ. 
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+ Thời gian bảo hành: Bảo hành và hỗ trợ tối thiểu 12 tháng (01 năm) kể từ 
ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Việc kiểm tra và thử nghiệm được tiến hành sau khi hàng hóa được vận 
chuyển đến Cđịa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư và được chủ đầu tư, đơn vị sử 
dụng giám sát và kiểm tra. 
  


